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	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Nhóm toán 6 –Tổ toán- lí
	ĐỀ KIỂM CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN  6
    
    Năm học 2016 – 2017 



A. LÝ THUYẾT
- 10 câu hỏi ôn tập  chương I  sgk trang  61.
-Tìm số đối.
-Định nghĩa giá trị tuyệt đối.
-Quy tắc cộng số nguyên.
B.BÀI TẬP
Các dạng bài tập dựa vào bài tập ôn tập chương I.
DẠNG 1 : THỰC HIỆN PHÉP TÍNH.
Bài 1 : Tính



                                             

Bài 2. Tính hợp lý (nếu có thể).


                                                                            
5) -267 +(- 473)
DẠNG 2 :Tìm x biết : 

Bài 3 : Tính tổng các số    thỏa mãn :

 a)                           b)    < 10          
c) -3 <x <0                               d)  =3
e) -5  x  -4                          f)  =-1

Bài 4 : tìm x biết
1) 96- 3 (x+1) =42                                                             2)18- =12

Bài 5:     Tìm y N biết 
a) (y –15).15 = 0            b) 32 (y –10 ) = 32                      c) 315+(125 – y) = 435                                     
d ) (y – 15 ) – 75 = 0     e) 575 – (y+70) = 445                   f) y –105 :21 =15                                                   g)  (y- 105) :21 =15        h) 375 – y = 12.27                         i) y + 35.12 = 72.15
j) (y –45).5 = 0              k) 32 (y –11 ) = 64                        m) 415+(125 – y) = 535                                     
n) (y +15 ) – 75 = 0        p) 975 – (y+75) = 845                  q) y –105 :21 =15.13                                                   o)  (y – 105) :21 =15       u) 375 – y = 11.27                        r) y + 45.22 = 73.25

Bài 7:     Tìm y N biết 
a) (y – 5).15 = 45              b) 16.(y –10 ) = 32                        c) 15+(125 – y) = 35                                     
d ) (y – 15 ) – 75 = 0         e) 575 – (y+70) = 445                        f) y –105 :21 =15:3                                                   g)  (y – 15.4) :2 =15           h) 375 – y = 12.17                             i) y + 31.14 = 70.15
j) (y – 45).8 = 0                  k) 35 (y –121 ) = 70                     m) 115+(125 – y) = 235                                     
n) (y +45 ) – 25.3 = 0         p) 75 – (y+15) = 45                            

DẠNG 3 : TOÁN CÓ LỜI VĂN
Bài 18.  Số học sinh của trường khoảng 400 đến 500 học sinh.Khi xếp hàng 10,12,15 đều vừa đủ.Hỏi trường có bao nhiêu học sinh?
Bài 19 :Một lớp học có 16 bạn nữ,20 bạn nam.Cô giáo muốn chia đều vào các nhóm
Sao cho số bạn nam,nữ đều nhau.Hỏi có những cách chia nào (không kể cách chia  thành một nhóm ).Cách nào được nhiều nhóm nhất.
     Bài 20. Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành   mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ?
	Bài 21. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng 200 đế 600. Tìm số sách.
	Bài 22. Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1
     người. Tính số đội viên của liên đội đó biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150. 
	Bài 23. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì và đủ. Biết rằng số học sinh đó cha đến 300. Tính số học sinh đó.
Bài 24. Một con chó đuổi một con thỏ cách nó 150 dm. Một bước nhảy của chó dài
      9 dm, một bước nhảy của thỏ dài 7 dm và khi chó nhảy một bước thì thỏ củng nhảy   một bớc. Hỏi chó phải nhảy bao nhiêu bước mới đuổi kịp thỏ?
Bài 25: Một lớp học có 28 nam và 24 nữ. Có bao nhiêu cách chia tổ cho số nam và số nữ bằng nhau ở mỗi tổ.? Cách chia nào để mỗi tổ có số học sinh là ít nhất.
Bài 26: Tìm số tự nhiên a, biết rằng khi chia số 111 cho a thì dư 15, còn khi chia 180 cho a thì dư 20.
Bài 27: Linh và Loan mua một số hộp bút chì màu, số bút đựng trong mỗi hộp bằng nhau và lớn hơn 1. Kết quả Linh có 15 bút chì màu, Loan có 18 bút chì màu. Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?
Bài 28: Trong cuộc thi học sinh giỏi cấp Tỉnh cho ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ có số học sinh tham gia như sau: môn Văn có 96 học sinh dự thi, môn Toán có 120 học sinh dự thi, môn Ngoại ngữ có 72 học sinh dự thi. Trong buổi tổng kết giải các bạn được phân công đứng thành hàng dọc, sao cho mỗi hàng có số bạn thi mỗi môn bằng nhau. Hỏi có thể phân công học sinh đứng thành ít nhất bao nhiêu hàng?
DẠNG 4 : HÌNH HỌC
Bài 29 : Trên tia Ox lấy 2 điểm A,B sao cho OA=3cm,OB=6 cm.Hỏi :
a. Tính độ dài đoạn AB.
b.Điểm A có là trung điểm của đoạn AB không ?vì sao ?
Bài 30 :Cho O thuộc đường thẳng xy. Lấy M thuộc Ox, N thuộc Oy sao cho OM=3 cm,ON=4 cm.
a.Tính MN
b.Lấy K  thuộc ON  sao cho NK =1 cm.Hỏi O có là trung điểm của MK không? Vì sao?
Bài 31. Cho ba điểm C, O, D thẳng hàng và điểm C không nằm giữa O và D. Cho biết CD = 10cm, OC = 7cm. Tính OD.
Bài 32. Cho AI = 1,8cm; BI = 2,2cm; AB = 2cm
   Ba điểm A, B, I có thẳng hàng không? Vì sao?
Bài 33. Trên tia Ox, xác định điểm A sao cho OA = 5cm; OB = 10cm
	a) Giải thích vì sao ta có thể làm được như vậy?
	b) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
	c) So sánh OA và OB.
Bài 34. Trên tia Ox, xác định hai điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 6cm
	a) Tính AB.
	b) Gọi I là trung điểm của AB. Tính IO.

	So sánh OI với 

Bài 35. a) Trên đường thẳng x'x lấy ba điểm O, A, B theo thứ  tự đó gọi I là trung điểm của AB. Chứng tỏ OI = 
    b) Gọi H là trung điểm của OA; K là trung điểm của OB; M là trung điểm của HK. Cho biết OA = 4cm, AB = 2cm. Tính OM. 
    c) Điểm M có phải là trung điểm OI không? Vì sao?

DẠNG 5. NÂNG CAO HÌNH
 Bài 36 : Cho 80 điểm ,không có 3 điểm nào thẳng hàng. Qua 2 điểm vẽ 1 đường thẳng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng ?
DẠNG  6 .NÂNG CAO SỐ HỌC

Bài 37 : Cho  . Chứng tỏ  A 7. Tìm tận cùng của A.

Bài 38: Tìm n  N, n  1 sao cho 7n +4  3n - 2.
Bài 39 : Chứng tỏ rẳng : 

a)Số   chia hết cho 2,cho 3 và cho 9.

b) Số  chia hết cho 3 và cho 5.

c) Số   chia hết cho 2 và cho 9.
DẠNG 7 :  CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ.
Bài 40 : Vừa gà vừa chó 
              Bó lại cho tròn 
              Ba mươi sáu con
             Một trăm chân chẵn.
Hỏi có bao nhiêu con gà,bao nhiêu con chó ?
Bài 41 : Bài toán " Hàn Tín điểm binh"
Hàn Tín là một vị tướng nhà Hán,Trung Quốc.Ông có cách điểm binh rất tài tình; muốn biết số quân chính xác là bao nhiêu,ông lần lượt cho phất ba lá cờ màu khác nhau,quân lính cứ theo màu cờ quy ước mà lần lượt xếp hàng 3,5,7 rồi báo cáo cho ông biết số người thừa. Gọi số người thừa là a,b,c  thì số quân bằng : 

70a +21b+15c   bội 105.Muốn cho dễ nhớ ông đặt thành thơ : 
   " Ba người cùng đội bảy rành
      Năm khóm hoa mai,hai mốt cành
      Bảy gã vườn đào chơi nửa tháng
     Cộng hoặc trừ trăm lính năm tính nhẩm nhanh ".
a) Em hãy áp dụng công thức Hàn Tín để giải bài toán sau : Số học sinh tham dự giải thưởng Lương Thế Vinh vào khoảng 4600 đến 4700 học sinh,biết xếp hàng 3 dư 2,hàng 5 dư 3,hàng 7 dư 4.Tính số học sinh tham dự.
b) Giải thích công thức trên của Hàn Tín. 


Bài 42 : Chiến dịch Điện Biên Phủ Toàn thắng ngày m tháng c năm  . Đó là thắng lợi vĩ đại của dan tộc ta trong thế kỷ 20.Hãy xác định ngày lịch sử này, biết rẳng m là số ngày của một tuần và  + 3.
Bài 43 ( Toán cổ): Một con chó đuổi một con thỏ cách nó 150 dm. Một bước nhảy của chó dài 9 dm,một bước nhảy của thỏ dài 7 dm và khi chó nhảy một bước thì thỏ cũng nhảy một bước.Hỏi chó nhảy bao nhiêu bước mới đuổi kịp thỏ?
Bài 44 : Vô tuyến truyền hình,máy bay trực thăng ra đời năm nào ?

        Vô tuyến truyền hình ra đời năm  .

         Máy bay trực thăng ra đời năm .
Biết rằng  : a không phải là số nguyen tố,cũng không phải là hợp số; b là số dư của phép chia 105 cho 12;c là số nguyên tố nhỏ nhất;m là số liền sau c; d bằng         BCNN (c,m).
Bài 45 : Theo truyền thuyết ,người phát minh ra bàn cờ 64 ô được nhà vua Ấn Độ thưởng cho một phần thưởng tùy ý. Ông đã xin nhà vua thưởng cho mình :
          1 hạt thóc cho ô thứ nhất,
           2 hạt thóc cho ô thứ hai,   
           4 hạt thóc cho ô thứ ba,
           8 hạt thóc cho ô thứ tư,
và  cứ tiếp tục như vậy,số hạt thóc ở ô sau gấp đôi số hạt thóc ở ô trước,cho đến ô cuối cùng. Tính số hạt thóc mà người phát minh ra bàn cờ được thưởng .
              

	GIÁO VIEN SOẠN





Nguyễn Văn An
	TỔ TRƯỞNG





Phạm Anh Tú
	HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
 KT. HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Thị Song Đăng
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